
PHỤ LỤC 9. DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../.....của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT TÊN DỊCH VỤ 
SL MŨI 

TIÊM 

 GIÁ DỊCH 

VỤ (VND)  

  GÓI VẮC XIN CHO TRẺ EM 

  GÓI VẮC - XIN SỬ DỤNG CHO TRẺ TỪ 0 - 6 THÁNG TUỔI 

598 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Infanrix Hexa 12    10.240.000  

599 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 11       9.830.000  

600 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Infanrix Hexa 11       9.050.000  

601 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 12    11.100.000  

602 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 11    10.700.000  

603 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 11       9.910.000  

604 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 12    10.360.000  

605 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 11       9.950.000  

606 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Hexaxim 11       9.170.000  

607 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 12    11.220.000  

608 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 11    10.820.000  

609 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Hexaxim 11    10.030.000  

  GÓI VẮC XIN SỬ DỤNG CHO TRẺ TỪ 0 - 9 THÁNG TUỔI 

610 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix 0.5ml - Infanrix Hexa 18    14.660.000  

611 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 17    14.250.000  

612 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Infanrix Hexa 17    13.470.000  

613 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 18    15.520.000  

614 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 17    15.110.000  



615 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 17    14.330.000  

616 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 18    14.780.000  

617 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 17    14.370.000  

618 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Hexaxim 17    13.590.000  

619 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 18    15.640.000  

620 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 17    15.230.000  

621 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Hexaxim 17    14.450.000  

  GÓI VẮC - XIN SỬ DỤNG CHO TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI 

622 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Infanrix Hexa 22    18.240.000  

623 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 21    17.840.000  

624 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Infanrix Hexa 21    17.050.000  

625 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 22    19.390.000  

626 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 21    18.990.000  

627 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 21    18.200.000  

628 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 22    18.370.000  

629 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 21    17.960.000  

630 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Hexaxim 21    17.180.000  

631 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 22    19.520.000  

632 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 21    19.110.000  

633 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Hexaxim 21    18.330.000  

  GÓI VẮC - XIN SỬ DỤNG CHO TRẺ TỪ 0 - 24 THÁNG TUỔI 

634 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Infanrix Hexa 26    21.230.000  

635 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 25    20.830.000  

636 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Infanrix Hexa 25    20.040.000  

637 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 26    22.380.000  



638 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 25    21.980.000  

639 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 25    21.190.000  

640 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 26    21.400.000  

641 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 25    20.990.000  

642 Gói sử dụng Rotavin - Synflorix - Hexaxim 25    20.210.000  

643 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 26    22.550.000  

644 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 25    22.140.000  

645 Gói sử dụng Rotavin - Prevenar 13 - Hexaxim 25    21.360.000  

  GÓI VẮC - XIN SỬ DỤNG CHO TRẺ TỪ 12 - 24 THÁNG TUỔI 

646 Gói sử dụng sản phẩm Avaxim 5       3.060.000  

647 Gói sử dụng sản phẩm Twinrix 5       3.080.000  

648 VẮC XIN DÀNH CHO TIỀN HÔN NHÂN 11       8.880.000  

649 VẮC XIN DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI 3       1.370.000  

 


